Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên dự toán: Mua sắm các thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa Yên Thành 
- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác của bệnh viện
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Yên Thành.
- Tên gói thầu: Gói thầu Số 01: Mua sắm các thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa Yên Thành
- Giá gói thầu: 2.010.000.000 đồng
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng đầu thầu quốc gia
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, 2026
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung
- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá theo phần lô tham dự nêu tại bảng Phạm vi cung cấp thuộc Mẫu số 01 Chương IV.
- Nhà thầu phải nêu đầy đủ, cụ thể tất cả các loại thiết bị chào thầu theo quy định của E-HSMT và ghi rõ model, ký mã hiệu (yêu cầu ghi rõ model, ký mã hiệu, mã code của từng loại hàng hóa dự thầu, không được viết dưới định dạng xxx hoặc aaa, ...), hãng sản xuất (viết đầy đủ tên HSX không được viết tắt), xuất xứ. Đơn vị phải chào đầy đủ và riêng biệt thiết bị/hệ thống chính và các phụ kiện, lựa chọn nâng cấp (options) đảm bảo đáp ứng yêu cầu về cấu hình, thông số kỹ thuật
- Hàng hóa mới 100%, chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện
1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật cụ thể 
- Nhãn hiệu, model, ký mã hiệu ghi trong E-HSMT (nếu có) chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, nhà thầu có thể chào hàng các thiết bị có tính tương đương hoặc tốt hơn. (“Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên). Trường hợp chào tính năng, thông số kỹ thuật tương đương thì nhà thầu phải có diễn giải và cung cấp tài liệu chứng minh sự tương đương đó. 

1. Phần (lô): PP2600162058: Tấm thu nhận ảnh X-Quang KTS

1.1. Tấm thu nhận ảnh X-Quang KTS

	Nội dung yêu cầu

	Yêu cầu chung:

	- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau

	- Xuất xứ: Các nước thuộc OECD 

	- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương

	- Nguồn điện phù hợp với nguồn điện áp Việt Nam

	- Môi trường hoạt động

	+ Nhiệt độ hoạt động tối đa: ≥35°C

	+ Độ ẩm (không ngưng tụ) tối đa: ≥ 80%

	Cấu hình cung cấp

	Tấm nhận ảnh: 02 tấm 

	Hộp điều khiển: 01 bộ

	Pin: ≥ 2 pin kèm phụ kiện

	Cáp nguồn: 01 bộ

	Trạm làm việc: 01 bộ

	Phần mềm xử lý ảnh: 01 bộ

	Thông số kỹ thuật chi tiết

	Tấm nhận không dây

	Ứng dụng: Xquang tổng quát

	Ứng dụng: Người

	Loại TFT: a-Si hoặc tương đương

	Vật liệu phát quang: CsI hoặc tương đương

	Kích thước (DxRxC): 460 mm x 460 mm x 15.6 mm ±10%

	Số lượng điểm ảnh: ≥ 3072x3072 pixels

	Độ phân giải: ≥ 3.6lp/mm

	Kích thước điểm ảnh: ≤ 140μm

	Vùng hoạt động TFT (mm): ≥ 427 mm × 427 mm

	MTF @ 0.5lp/mm: ≥ 83%

	Chuyển đổi A/D: 16 bit hoặc tốt hơn

	Đầu ra dữ liệu: 16 bit hoặc tốt hơn

	Loại giao tiếp: Không dây hoặc tương đương

	Tự động phát hiện tia: Có

	Tải toàn bộ: ≥ 400kg

	Tải 1 điểm: ≥ 200kg

	Có hỗ trợ kết nối internet

	Tiêu chuẩn chống nước, bụi: ≥ IP67

	Tấm bảo vệ cảm biến: làm bằng vật liệu chịu va đập tốt hoặc tương đương

	Trọng lượng (kg): ≤ 3.6 kg bao gồm cả pin

	Lưu ảnh trên tấm: ≥ 200 ảnh

	Thời gian chu kỳ: ≤ 7 giây

	Thời gian chuyển ảnh: ≤4.5 giây (Có dây) và ≤4.5 giây (Không dây)

	Thời gian pin hoạt động: ≥ 7.5 tiếng

	Công suất tiêu thụ: ≤ 38W

	Dung lượng pin: ≥ 3400mAh 

	Trạm làm việc

	CPU: Core i5 (4 cores) hoặc tương đương

	RAM: ≥ 8GB

	Ổ cứng: ≥ 120 GB

	OS: Windows 10 hoặc tương đương

	Bàn phím, chuột đi kèm

	Màn hình kích thước ≥ 27 inch, độ phân giải: 1920x1080 pixels hoặc tương đương

	Phần mềm xử lý ảnh kết nối máy bao gồm các công cụ xử lý hình ảnh sau:

	Tìm kiếm và xem thông tin khám bệnh cho bệnh nhân

	Đăng ký / Chỉnh sửa / Xóa thông tin khám bệnh cho bệnh nhân

	Chế độ đăng ký khẩn cấp

	Hỗ trợ tích hợp với DB hoặc MWL hoặc tương đương

	Danh sách từ chối nhận ảnh

	Hàng đợi

	Kiểm tra thông tin bằng cách kiểm tra bộ phận cơ thể từ chỉ định (Exam order)

	Tối thiểu cài đặt phần mềm hỗ trợ: Body map, Exam và Tình trạng phát tia

	Hình ảnh thu được thông qua tích hợp tấm nhận và máy phát

	Xem trước ảnh

	Kích thước ROI tự động

	SW Grid

	Xem ảnh

	Xử lý ảnh sau khi chụp xong

	Cung cấp thông tin về ca chụp

	Phóng to / thu nhỏ

	Phóng toàn màn hình, phóng vừa với màn hình

	Xoay, Lật, đảo

	Window/Level

	Gán chú thích chữ

	Đánh dấu

	Shutter

	Đảo ngược

	Biểu đồ

	Mũi tên, Đường thẳng, hình vuông, hình elip, Thước kẻ, Góc

	Xử lý hình ảnh

	Chọn Tất cả, Xóa

	Xuất ảnh (In, CD, USB)

	Auto ROI

	Cấu hình tích hợp PACS, MWL

	Tiêu chuẩn ảnh DICOM



2. Phần (lô): PP2600162059: Đèn mổ, treo trần, Dao mổ điện cao tần

2.1. Đèn mổ treo trần

	Nội dung yêu cầu

	Yêu cầu chung:

	Thiết bị mới 100%

	Năm sản xuất: 2025 trở về sau

	Xuất xứ: G7 

	Nguồn điện: Phù hợp điện áp Việt Nam

	Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO: 13485, tiêu chuẩn IEC 60601-2-41 hoặc tương đương

	Điều kiện môi trường làm việc:

	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 40 độ C

	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 80%

	II. Yêu cầu cấu hình:

	Tay cầm khử trùng: ≥ 2 cái

	Bảng điều khiển cảm ứng chạm trên cánh tay đèn: 2 cái

	Trục xoay trung tâm: 01 cái

	Cánh tay chịu lực: 02 cái

	Vỏ treo trần: 01 cái

	Bộ nguồn: 01 bộ

	Chóa đèn: 02 cái

	III. Thông số kỹ thuật 

	Cường độ chiếu sáng trung tâm của mỗi chóa đèn: ≥ 160.000 Lux

	Điều chỉnh được cường độ sáng trong khoảng 40000 lux - 160000 lux

	Chỉ số hoàn hồi màu (Ra): ≥96

	R9 ≥ 96

	Dải điều chỉnh cường độ sáng (%): 25% ~ 100%

	Độ sâu chiếu sáng ở mức 60%: ≥ 43 cm

	Độ sâu chiếu sáng ở mức 20%: ≥ 90 cm

	Đường kính trường sáng d10: tối thiểu ≤18 cm, tối đa ≥ 27 cm

	Điều chỉnh nhiệt độ màu trong khoảng: 3500-5000K

	Tuổi thọ bóng Led: ≥ 60.000 giờ

	Kích thước đầu đèn: trong khoảng 57-70 cm

	Năng lượng chiếu sáng (Ee): ≥ 510 W/m2

	Có chế độ chiếu sáng cho phẫu thuật nội soi

	Trọng lượng đầu đèn: nhánh chính ≤ 20kg và nhánh phụ ≤ 17.5 kg

	Tổng điện năng tiêu thụ (của 2 chóa đèn): ≤ 80 W

	Chỉ số bảo vệ IP (Ingress Protection) IP42 trở lên

	Có tay nắm sử dụng cho việc định vị đầu đèn, có thể tháo rời, tiệt trùng được

	Cường độ sáng trên mỗi đầu đèn khi có 1 bóng che (one mask): ≥ 55%

	Cường độ sáng trên mỗi đầu đèn khi có 2 bóng che (two mask):  ≥ 48%

	Cường độ sáng tại phẫu trường sâu không có bóng che (with tube):  ≥ 99%

	Mỗi đầu đèn mổ có bảng điều khiển tích hợp các phím bấm chức năng

	Bật / tắt đèn

	Điều chỉnh nhiệt độ màu

	Điều chỉnh mức độ ánh sáng

	Điều chỉnh trường ánh sáng

	Chế độ ánh sáng nội soi

	Lựa chọn cường độ sáng ≥ 8 mức

	Nhiệt độ màu có thể lựa chọn ≥ 5 mức, trong khoảng: mức nhỏ nhất ≤ 3500 K đến mức lớn nhất ≥5500 K

	Vỏ chóa đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối, có sơn kháng khuẩn



2.2. Dao mổ điện cao tần 

	Nội dung yêu cầu

	I.YÊU CẦU CHUNG

	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, thiết bị mới 100%

	Có CO, CQ hợp lệ, chứng nhận IS 13485 hoặc tương đương

	Có giấy phép lưu hành tại Việt Nam 

	Bảo hành tối thiểu 12 tháng, có đơn vị bảo hành tại việt Nam

	II.CẤU HÌNH CUNG CẤP

	Bàn đạp chân đôi 01 bộ 

	Tay dao đơn cực dùng nhiều lần 01 cái 

	Tay dao đơn cực dùng một lần hoặc tương đương      01 cái 

	Tấm điện cực trung tính ( tiếp mát ) dùng nhiều lần   01 cái 

	Dây nối tiếp mát           01 cái 

	Dây nối đất                   01 cái 

	Cáp lưỡng cực              01 cái 

	Kẹp lưỡng cực (chiều dài ≥ 17 cm : 1 cái 

	  Bộ điện cực dao mổ đa dạng (mũi dao, mũi kim, hình cầu, hình khuyết ….)  01 bộ ≥ 5 lưỡi .

	III.THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Tần số làm việc ≥ 400 kHz

	Nguồn điện  AC 220 -230V ; 50/60 Hz hoặc tương đương.

	Cấp oan toàn điện  Class I, loại CF hoặc tương đương 

	Công suất cắt đơn thuần  ≥ 200W ( ở trở kháng khoảng 200Ω

	Cắt phối hợp (Blend )  ≥120W

	Đốt cầm máu tiếp xúc  ≥ 80W

	Đốt cầm máu sâu  ≥ 80W ( Trở kháng khoảng 500Ω )

	Cầm máu lưỡng cực 80W 

	Giám sát điện cực trung tính: có hệ thống giám sát tiếp xúc hoặc tương đương.

	Trọng lượng : ≤ 10Kg



3. Phần (lô): PP2600162060: Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng. Máy đo lưu huyết não.Máy đo khúc xạ kế tự động

3.1. Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
	
	Nội dung yêu cầu

	I.YÊU CẦU CHUNG

	- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau

	- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

	- Xuất xứ máy chính: OECD

	- Điều kiện hoạt động:

	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 400C

	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	Nguồn điện:  Phù hợp với nguồn điện áp tại Việt Nam

	II.CẤU HÌNH CUNG CẤP

	Monitor sản khoa kèm máy in: 01 Bộ

	Prode doppler siêu âm US: 02 cái (Đầu dò tim thai) 

	Prode TOCO: 01 cái (Đầu dò cơn co) 

	+ Đai thắt: ≥ 02 Chiếc

	+ Giấy in: 02 cuộn 

	+ Bộ đổi nguồn và dây nguồn: 01 bộ 

	+ Gel siêu âm: 01 tuýp

	+ Hướng dẫn Tiếng Anh/Tiếng Việt: 01 bộ

	+ Pin: 01 cái

	+ Xe để máy: 01 cái

	III. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

	Nguồn pin tích hợp cho phép sử dụng máy khi mất điện nguồn hoặc khi di chuyển thai phụ.

	Có khả năng kết nối với bệnh án điện tử

	Lưu trữ dữ liệu: Lưu trữ trong ≥ 15 giờ

	Đo nhịp tim thai:

	Lấy nhịp tim ngõ vào: Doppler xung siêu âm 

	Kỹ thuật đo tim thai: doppler xung với xử lý lấy tương quan tự động

	Phạm vi FHR: ≤ 50 - ≥210 nhịp/phút

	Công suất siêu âm < 10 mW/Cm2

	Chức năng báo động: người sử dụng đặt ngưỡng giới hạn trên và dưới nhịp tim thai

	Đo cử động thai:

	Đo cử động thai qua sóng siêu âm Doppler xung

	Tần số siêu âm tối thiểu bao gồm: 1.0MHz ± 15%

	Phương pháp in: in xung, in điểm FM

	Đo cơn co tử cung:

	Nguồn đầu vào co bóp tử cung: Đầu dò bên ngoài

	Điều khiển tham chiếu: Công tắc một chạm/Tự động đưa về 0

	Phạm vi đo: 0 - ≥99

	Theo dõi nhịp tim thai:

	Âm thanh Doppler

	Hiển thị:

	Màn hình cảm ứng màu TFT LCD hoặc tốt hơn

	Kích thước: ≥ 7 inch

	Thông tin hiển thị tối thiểu: đồ thị tim thai và cơn co (CTG), thông số đo, trạng thái máy, các cài đặt

	Máy in nhiệt:

	Phương pháp ghi: Giấy in nhiệt, dạng cuộn hoặc tương đương

	In thông tin tối thiểu: năm/ tháng/ ngày/ giờ/ phút, chế độ đo, thời gian, nhịp tim thai, cử động thai, cơn co tử cung, chu kỳ cơn co tử cung

	- Tốc độ in (chế độ thời gian thực): tối thiểu có thể chọn 10mm/ phút, 20mm/ phút, 30mm/ phút

	Pin

	Thời gian sử dụng pin: ≥30 phút

	Liên kết ngoài: tối thiểu bao gồm USB 

	Kết nối mạng thông qua LAN hoặc WIFI hoặc kết nối tới hệ thống mornitor trung tâm

	Phân tích CTG tự động:

	FHR cơ sở trung bình, Số lượng TOCO, Mất tín hiệu

	Số lần tăng tốc

	Số lần giảm tốc: Trễ/Sớm/Thay đổi

	Giai đoạn cao/thấp, dao động ngắn hạn

	Có khả năng tự động in kết quả CTG

	Phụ kiện lựa chọn Pin nạp, xe chở



3.2. Máy đo lưu huyết não

	Nội dung yêu cầu

	Yêu cầu chung

	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	Thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

	Xuất xứ máy chính: G7 hoặc châu Âu

	Nguồn điện: Phù hợp với nguồn điện áp tại Việt Nam

	Môi trường làm việc:

	Nhiệt độ hoạt động:  ≥ 30 ºC 

	Độ ẩm hoạt động:  ≥ 85% 

	II. Yêu cầu cấu hình:

	- Máy chính: 01 chiếc

	- Đầu dò 4Mhz: 01 chiếc

	- Tuýp gel siêu âm: 01 tuýp

	- Bộ chuyển đổi nguồn: 01 bộ

	- Dây nguồn: 01 chiếc

	- Dây USB kết nối máy tính: 01 chiếc

	- USB phần mềm: 01 chiếc

	IV. Chỉ tiêu kỹ thuật

	- Hỗ trợ nhiều loại đầu dò, nhiều tần số: tối thiểu 4 và 8 MHz

	- Hỗ trợ xuất kết quả ra file PDF, file DICOM với thẻ nhớ USB

	- Bộ nhớ trong lưu trữ dạng sóng.

	- Thông số dạng chữ

	- Chẩn đoán bằng phương pháp theo dõi lưu lượng máu qua động mạch cảnh và các mạch máu khác                                                                                                                                                                                                                                                

	❖ Thông số kỹ thuật:

	- Công suất tiêu thụ tối đa: ≤850 VA 

	- Màn hình: Màn hình màu tối thiểu ≥10.4 inch 

	- Độ phân giải màn hình tối thiểu: ≥800 x 600 Pixel

	- Hỗ trợ tần số đầu dò tối thiểu: 4 và 8 MHz

	- Chế độ sóng tối thiểu: FFT hoặc tương đương

	- Dải tốc độ tối đa: tại 4MHz ≥ 4cm/s và 8MHz ≥ 2cm/s

	- Tiêu chuẩn an toàn điện: Conforms to IEC60601-1 hoặc tương đương

	- Dải đo: ≤80Hz đến ≥200Hz

	- Đầu ra tối thiểu: Tai nghe, cổng USB và cổng Serial



3.3. Máy đo khúc xạ kế tự động

	Nội dung yêu cầu

	I. Yêu cầu chung

	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, thiết bị mới 100%

	Thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

	Nguồn điện cung cấp: Phù hợp với nguồn điện áp tại Việt Nam

	Xuất xứ: Các nước thuộc OECD 

	Môi trường làm việc:

	- Nhiệt độ tối đa ≥ 40°C

	- Độ ẩm tối đa đến ≥ 75%

	II. Phụ kiện chuẩn theo máy

	Máy chính: 01 chiếc

	Máy in nhiệt tích hợp trong thiết bị: 01 chiếc

	Giấy in nhiệt: 01 cuộn

	Bạt phủ bụi: 01 cái

	Cần điều khiển: 01 cái

	Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 chiếc

	Giá đỡ điều khiển bằng động cơ điện hoặc tương đương: 01 cái

	III.Thông số kỹ thuật

	1.Các chế độ đo

	Đo độ cong giác mạc 

	Đo độ cong giác mạc và khúc xạ 

	Đo đường cong cơ bản của kính áp tròng

	Đo độ cong giác mạc vùng rìa

	Đo khúc xạ 

	2. Chế độ đo khúc xạ

	Độ cầu: ≤-25.00D ~ ≥+25.00D (VD=12.0) (tối thiểu 2 mức tăng giảm giá trị) 

	Phạm vi đo trụ: ≤ 0D - ≥ ±10D 

	Trục (Axis):  ≤ 1- 180°

	Dạng trụ: +, -, hỗn hợp

	Phạm vi PD: ≤10 đến ≥ 88mm

	Đường kính đồng tử tối thiểu yêu cầu: Ø 2.0 mm

	3. Chế độ đo độ cong giác mạc

	Bán kính cong: ≤ 5.0 - ≥ 10.2mm (mức tăng giảm giá trị ≤0.01mm)

	Công suất giác mạc: ≤ 33,00 ~ ≥ 67.5D (khi chỉ số khúc xạ giác mạc tương đương 1.3375) (tối thiểu 3 mức tăng giảm giá trị)

	Độ loạn giác mạc: 0.00 ~ -15.00D (tối thiểu 3 mức tăng giảm giá trị)

	Trục:  ≤ 1-180°

	4. Chế độ đo độ cong rìa giác mạc

	Có 2 chế độ đo: tự động và thủ công

	Ở chế độ đo thủ công, có thể lựa chọn trong tối thiểu 8 điểm cố định bằng nhấn lên màn hình cảm ứng

	4. Đặc điểm kỹ thuật khác

	Ghi nhớ dữ liệu: tối thiểu ≥10 kết quả đo cho mỗi mắt

	Màn hình màu LCD kích thước tối thiểu 7 inch, độ phân giải tối thiểu 800 x 480 pixel

	Máy in: in nhiệt tích hợp trong máy có chức năng tự cắt giấy

	Kích thước giác mạc: 2.0 ~ 14.0mm (mức tăng giảm giá trị: 0.1mm)

	Theo dõi đồng tử tự động hoặc bán tự động: Hệ thống phát hiện vị trí của đồng tử và điều chỉnh vị trí đo.

	Phạm vi tự động tìm mắt: lên xuống ≥ ±15mm

	Có hình ảnh hướng dẫn xử lý cần điều khiển để dễ dàng lấy nét.



4. Phần (lô): PP2600162061: Máy kéo giãn cột sống kỹ thuật số. Máy sắc thuốc

4.1. Máy kéo giãn cột sống kỹ thuật số

	Nội dung yêu cầu

	I.YÊU CẦU CHUNG

	- Năm sản xuất: Năm 2025 trở đi, mới 100%

	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

	Nguồn điện: Phù hợp với nguồn điện áp tại Việt Nam

	Công suất đầu vào định mức: phù hợp với máy

	- Môi trường vận hành: 

	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 ͦC

	+ Đô ẩm tối đa: ≥ 70%

	CẤU HÌNH CUNG CẤP

	Máy chính kèm giường kéo giãn đồng bộ: 01 chiếc

	Dây nguồn: 1 cái

	Khóa đai lưng: 1 cái

	Đai kéo giãn cổ: 1 cái

	Bánh xe: 1 bộ

	Ghế: 1 cái

	Cầu chì: ≥ 1 cái

	Bộ tài liệu hướng dẫn tiếng Anh + tiếng Việt: 01 cái

	III.THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Công suất đầu vào định mức: ≤ 150VA

	Kích thước: ≥ 2000mm (dài)×595mm (rộng) 

	Trọng lượng: ≥ 150 kg

	Hành trình kéo cột sống lưng: ≥ 200mm (dung sai ≤ ±20mm)

	Hành trình lực kéo chủ động: ≥ 200mm (dung sai ≤ ±20mm)

	Lực kéo cột sống lưng: có thể điều chỉnh trong khoảng 0 ~ 990N

	Tổng thời gian kéo: 0 - ≥ 60 phút ± 1 phút (có thể điều chỉnh)

	Thời gian kéo: ≤ 1 - ≥ 9 phút, sai số không quá 30 giây

	Thời gian kéo không liên tục: ≤ 1 - ≥ 5 phút, sai số không quá 30 giây

	Lực kéo cổ: có thể điều chỉnh trong khoảng 0 ~ 300N

	Hành trình kéo cổ: ≥ 200mm, dung sai ≤ ± 20 mm

	Phạm vi góc hoạt động:  ≤ -10°~ ≥ +30°

	Phạm vi xoay ngang (kéo đung đưa): ≥ ±20° 

	Phạm vi quay (kéo xoay):  ≥ ±25°

	Có tối thiểu 8 chế độ kéo

	Lực kéo bốn chiều, có thể thực hiện lực kéo đối ngược ở trạng thái xoay và xoay góc;

	Lực kéo tối đa ≥ 990N



4.2. Máy sắc thuốc

	Nội dung yêu cầu

	I.YÊU CẦU CHUNG

	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, thiết bị mới 100%

	Sản xuất tại việt nam hoặc tương đương 

	Có CO, CQ hợp lệ, chứng nhận IS 13485 hoặc tương đương

	Có tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng việt.

	II.CẤU HÌNH CUNG CẤP

	Máy sắc thuốc nhiều bếp : 01 máy 

	Tủ điều khiển 01 tủ 

	Dây cáp nguồn 01 chiếc 

	Giỏ sắc thuốc + nắp bình sắc 16 bộ 

	Cáp nối đất 01 chiếc

	Hướng dẫn sử dụng tiếng việt 01 bộ

	III.THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Vật liệu INOX 304.

	Điều khiển bằng vi xử lý, màn hình LED, nút cảm ứng

	02 chế độ : sắc thuốc và cô đặc 

	Số bình ≥ 16 bình 

	Dung tích  ≥ 1,9 lít 

	Công suất khởi động ≤ 6KW

	Công suất duy trì ≤ 2 KW

	Nhiệt độ làm việc 95 – 130⸰ C

	Nguồn điện 220V ± 10%, 50 Hz

	Có cảm biến chống trào, chống quá nhiệt.

	Kích thước bình sắc : đường kính khoảng 11-12 cm ±5%; sâu khoảng 24cm ±5%;

	 Kích thước máy (DxRxC ) : (1400 x 450 x 800 mm) ±5%;

	Trọng lượng máy  : ≤ 90 kg 

	Thời gian sôi : 30 – 35 phút 

	Thời gian sắc : 2 – 2,5 giờ.

	Thời gian cài đặt : 0-99 giờ 

	Áp suất làm việc : 0 Mpa 

	Nguồn tải nhiệt : dầu truyền nhiệt chuyên dụng




1.3. Các yêu cầu khác
1.3.1. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa
a. Bảng thông tin hàng hóa dự thầu, bản cam kết theo mẫu mục 1.3.2 và 1.3.3 chương V của E-HSMT
b. Tài liệu kỹ thuật hàng hóa, bao gồm:
- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm do nhà sản xuất công bố:
+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. 
+ Những tài liệu có chứa con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài phải được Hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của NĐ 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 và NĐ 196/2025/NĐ-CP ngày 04/7/2025.
+ Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.
- Giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, đáp ứng yêu cầu sau:
+ Trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.
+ Trang thiết bị y tế nhập khẩu: Bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc bản sao có chứng thực của bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Nghị định 111/2011/NĐ-CP và NĐ 196/2025/NĐ-CP ngày 04/7/2025.
c. Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:
- Bản phân loại thiết bị y tế hợp lệ.
- Số lưu hành hợp lệ.
- Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tiêu chuẩn chất lượng mà nhà sản xuất công bố áp dụng hoặc tương đương (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).
d. Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế:
- Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn chất lượng mà nhà sản xuất công bố áp dụng hoặc tương đương (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

1.3.2. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản thông tin hàng hóa dự thầu như sau:
BẢNG THÔNG TIN HÀNG HÓA DỰ THẦU
Tên nhà thầu:
Số ĐKKD:
SĐT liên lạc của người phụ trách:

	STT
	Mã phần (lô)
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật
	Tên thương mại
	Ký mã hiệu
	Năm sản xuất
	HSX/ Xuât xứ
	Hãng chủ sở hữu/ xuất xứ
	Quy cách dự thầu
	Số lưu hành
	Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu
	Tài liệu dẫn chiếu, Trang dẫn chiếu TSKT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
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Ghi chú:
- Cột (1), (2), (3), (4): Nhập các nội dung này theo nội dung trong E-HSMT.
- Cột (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12): Ghi cụ thể theo hàng hóa dự thầu.
- Cột (10): nhập theo quy cách của hàng hóa dự thầu, đảm bảo quy cách đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
- Cột (11): nhập theo hàng hóa dự thầu, trường hợp không có thì nhập “Không áp dụng”.
- Cột (13): Nhà thầu phải highlight thông số kỹ thuật và nêu rõ số trang và tên file tài liệu trong E-HSDT.
Lưu ý: Trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu cố ý kê khai không trung thực, làm giả hoặc làm sai lệch thông tin trong E-HSDT thì Chủ đầu tư sẽ loại bỏ E-HSDT của nhà thầu và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP).

1.3.3. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản cam kết như sau:
[bookmark: _Toc124326890]
BẢN CAM KẾT 

Công ty: ……………………………………………………………......................
Số đăng ký kinh doanh:……………………………………………………………
Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………
Công ty chúng tôi tham dự gói thầu ……………………… của ………………Chúng tôi xin cam kết về quá trình dự thầu và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:
I. Về E-HSDT: 
· Nhà thầu cam kết các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.
· Tất cả các hàng hoá chào thầu đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. 
· Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm là do nhà sản xuất công bố.
II. Về cung ứng hàng hoá: 
· Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định trúng thầu đã được phê duyệt và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, ...) thì phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét. 
· Hàng hóa cung ứng phải đủ điều kiện lưu hành (nếu có). (Đối với trang thiết bị y tế đạt theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025, Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và các quy định pháp luật hiện hành, các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành).
· Hàng hoá mới 100%, chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện. 
· Hạn sử dụng: 10 năm kể từ thời điểm nhận hàng
· Cam kết cung cấp đầy đủ danh mục, dụng cụ chuyên dụng… cần thiết để đảm bảo sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa sau khi đưa vào sử dụng;
· Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.
· Nhà thầu có cam kết: Từ 01/01/2023 đến thời điểm đóng thầu hàng hóa dự thầu của nhà thầu không bị Chủ đầu tư đánh giá là không đáp ứng chất lượng theo hợp đồng đã ký kết trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
· Có cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư trong thời gian ≤ 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư.
· Nhà thầu cam kết giao cho chủ đầu tư khi giao hàng: Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list, Giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa như trong hợp đồng. Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước; Số lưu hành nếu hàng hóa là thiết bị y tế.
	Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Công ty chúng tôi với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong mọi trường hợp không tuân thủ theo các nội dung cam kết trên, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, xin ra khỏi gói thầu và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

	 
	___, ngày __ tháng __ năm__
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
[Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu]




Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Nhà thầu cam kết cung cấp hàng hóa phục vụ kiểm tra, thử nghiệm khi đến đối chiếu hồ sơ dự thầu trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu (nếu cần thiết). Trường hợp hàng hóa không đảm bảo chất lượng như đã chào thầu hoặc không tương thích với máy hiện có tại đơn vị sử dụng thì sẽ bị đánh giá là không đạt.
- Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được Chủ đầu tư kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo Hợp đồng sẽ không được nghiệm thu
- Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định.
- Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra giám sát, tối thiểu theo các nội dung sau:
+ Kiểm tra các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm liên quan đến lắp đặt hàng hóa.
+ Kiểm tra tính hợp lệ của hàng hóa (CO, CQ, năm sản xuất, chứng từ nhập khẩu và các tài liệu liên quan...).
+ Kiểm tra tình trạng vận chuyển, đóng gói nguyên vẹn, đồng bộ của hàng hóa tại địa điểm giao hàng. Nếu phát hiện hư hỏng thì lập biên bản hiện trường báo cáo chủ đầu tư.
+ Kiểm tra chất lượng và số lượng các bộ phận của hàng hóa, phụ kiện, vật tư trước khi lập biên bản nghiệm thu.
+ Kiểm tra và bàn giao cho bên sử dụng: catalog, lý lịch máy, hướng dẫn vận hành bảo quản, hồ sơ kỹ thuật, chứng từ liên quan.

